
 

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)  
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm) 
Câu 1. Nhà sử học Lê Văn Hưu đã biên soạn bộ sử đầu tiên của nước ta dưới thời Trần (1226 – 
1400) là:  

A. Đại Việt sử kí​ ​ ​ ​ ​ B. Việt sử cương mục. 
C. Việt sử lược​ ​ ​ ​ ​ D. Việt Nam thế chí 

Câu 2. Ở nước ta thời Trần (1226 – 1400), thầy thuốc nổi tiếng, nghiên cứu và viết sách về cây 
thuốc Nam có tên là: 

A. Tuệ Tĩnh​ ​ ​ ​ ​ ​ B. Chu Văn An  
C. Lê Văn Hưu​ ​ ​ ​ ​ D. Trần Quốc Tuấn 

Câu 3. Quốc hiệu của nước ta dưới thời của vương triều Hồ (1400-1407) có tên là gì? 
A. Đại Cồ Việt​ ​ ​ ​ ​ B. Đại Việt​  
C. Đại Ngu​ ​ ​ ​ ​ ​ D. Đại Nam 

Câu 4. Hội thề nào đã thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn (1418-1427)?   

A. Đông Quan​ ​ ​ ​ ​ B. Bình Than 
C. Lũng Nhai​​ ​ ​ ​ ​ D. Như Nguyệt 

Câu 5. Cuối năm 1424 nghĩa quân Lam Sơn đã giành thắng lợi tạo nên chuyển biến lớn cuộc 
khởi nghĩa diễn ra ở đâu? 

A. Chi Lăng​       ​ ​ ​ ​ ​ B. Xương Giang​          
C. Tốt Động ​               ​ ​ ​ ​ D. Nghệ An 

Câu 6. Hai trận đánh lớn nhất trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) là:  
        ​ A. Trận Hà Hồi và trận Ngọc Hồi - Đống Đa. 
        ​ B. Trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu. 
        ​ C. Trận Rạch Gầm - Xoài Mút và trận Bạch Đằng. 
        ​ D. Trận Tốt Động - Chúc Động và trận Chi Lăng- Xương Giang. 
Câu 7. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của quân Minh ở 
nước ta vào ngày 10/12/1427? 

A. Hội thề Lũng Nhai 
B. Hội thề Đông Quan 
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C. Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động 
D. Chiến thắng Chi Lăng -Xương Giang. 

Câu 8. Vương triều Hồ (1400-1407) đã được thành lập bằng cách nào sau đây? 
A. Vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly. 
B. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi cho mình. 
C. Hồ Quý Ly được các quý tộc Trần suy tôn lên làm vua. 
D. Nhà Minh ở Trung Quốc yêu cầu nhà Trần truyền ngai vàng cho Hồ Quý Ly. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1 (1,5 điểm). Em hãy trình bày những nét chính về cải cách của Hồ Quý Ly trên các lĩnh 
vực chính trị - quân sự, kinh tế - xã hội ? 
Câu 2 (1,5 điểm). Em hãy cho biết vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn  
(1418 – 1427) ?  

- Hết- 
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